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TỪ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 
(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐT ngày        /9/2019) 

1. Khóa QH-2016-I/CQ 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Lớp sinh hoạt 

1  16020914  Nguyễn Ngọc Dương 11/04/1998 2.37 81 17 QH-2016-I/CQ-C-B 

2. Khóa QH-2017-I/CQ 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Lớp sinh hoạt 

1  17020096  Giang Nam Hải 24/08/1999 1.34 45 22 QH-2017-I/CQ-C-B 

3. Khóa QH-2018-I/CQ 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Lớp sinh hoạt 

1  18020669  Bùi Xuân Khải 30/10/2000 1.97 29  QH-2018-I/CQ-C-B 

2  18020674  Cù Phúc Khang 15/08/2000 0.00  35 QH-2018-I/CQ-C-B 

3  18020823  Nguyễn Cao Bảo Long 25/04/2000 1.64 25 7 QH-2018-I/CQ-C-B 

Viết tắt: TCTL: Số tín chỉ tích lũy; TBCHK: Điểm trung bình chung các học kỳ tính đến hết năm học 2018-
2019; Số TC nợ: Số tín chỉ còn nợ. 

Ấn định danh sách có 05 sinh viên./. 


